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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Ngu  n Bá Du    ương 

B  Ngu  n     Xu  n 

- Thư ký phiên tòa: B  Lê     Min  An  –   ư ký  òa án n ân dân Quận 3 

   n  p ố Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Lê Quốc Vương – Kiểm sát viên. 

Ngày 31 t áng 10 năm 2023 tại trụ sở  òa án n ân dân Quận 3,    n  p ố 

Hồ C í Min , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 97/2023/HS-ST ngày 13 

t áng 10 năm 2023, Qu  t đ n  đưa vụ án ra xét xử số 93/2023/HSST-QĐ ng   19 

t áng 10 năm 2023 đối với b  cáo:  

V  HỒNG C, giới tín : nam, sin  ng   06-3-1968 tại H  Nội; trú tại: 16 T , 

p ư ng V       áu, Quận 3,    n  p ố Hồ C í Min ; ng ề ng iệp: không; trình 

độ văn  óa: 12 12; quốc t c : Việt Nam; con  ng V     n  L  c  t  và bà Ngu  n 

    H  c  t ; tiền án, tiền sự: k  ng; n ân t ân: ng   15-4-2013, b   òa án n ân 

dân Quận 3 xử p ạt 06 t áng t  về tội „‟Cố ý gâ  t ương tíc ‟‟ t eo bản án số 

63 2013 H   , đ  c  p   n  xong bản án; b  b t tạm gi , tạm giam t  ng   31-3-

2023;  Có mặt . 

   h i: 1. Dương Cẩm V 

Đ a c  : 43/14/32,   ư ng 4, quận  ân Bìn ,    n  p ố Hồ C í Min . (V ng 

mặt . 

                   2. r n H u Cao Đ 

Đ a c  : 58 11 Đư ng số 7,   ư ng 7, quận  ò V p,    n  p ố Hồ C í 

Minh. (V ng mặt . 

    i c      n   i  iên quan: Lê  rương Hồng Quốc K 
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Đ a c  : 122 2D P, P ư ng 9, quận   ú N uận,    n  p ố Hồ C í Min . 

(V ng mặt . 

Ngư i b o c  a c   đ n  c o b  cáo có b   r n       u H , Luật sư t uộc 

Đo n luật sư    n  p ố Hồ C í Min .  Có mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  quá trìn  xét  ỏi, tran  luận tại p iên 

tòa, nội dung vụ án được tóm t t n ư sau:    

K oảng 16 gi  ngày 30/3/2023, V  Hồng C đang nằm trong p òng l u 1 n   

số16 T Võ      áu, Quận 3 thì nghe bà V  Ngọc Đ  c   ruột C  đặt xe taxi đ n 

c ở b  Đc ng c ồng l   ng Ngu  n Văn Mđi k ám bện . Khi taxi đ n nơi thì bảo 

vệ b i xe trước n   16 T là an  Lê  rương Hồng Quốc K không cho xe vào nên bà 

Đ và ông M p ải đi ra ngo i đư ng để lên xe.  au k i xe đ  r i đi, C xuống dưới 

nhà l   01 con dao bằng kim loại d i k oảng 37cm để v o trong giỏ xe đạp dựng ở 

c ân c u t ang, c ng với 01 con dao bằng kim loại d i k oảng 33cm đ  có sẵn 

trong giỏ xe, rồi đạp xe ra ngoài tìm anh K. Khi th y anh K, Cxuống xe v  c m 02 

con dao trên rượt đuổi an  K. Anh Kc ạ  đ n nơi đỗ xe   t   iệu  o ota Yaris, 

biển số: 51H- 306.07  do c   Dương Cẩm Vđứng tên c ủ sở   u  v  xe   t   iệu 

Ford  ransit, biển số: 51B-175.21 (do anh  r n H u Cao Đ quản lý  để né trán  

n ưng C vẫn cố tìn  đuổi t eo, d ng dao đập n iều l n v o 2 xe   t  này làm xe ô 

t   iệu  o ota b  vỡ kín  c  n gió, n p cap  b  móp, tr   xước; xe   t   iệu Ford 

b  vỡ kín  c  n gió.  au đó, an  K điện t oại báo C ng an p ư ng V       áu 

đ n đưa Cvề trụ sở l m việc. 

 ại Cơ quan điều tra, V  Hồng C đ  t  n  k ẩn k ai n ận   n  vi  ủ   oại 

t i sản n ư trên. C k ai bản t ân có tiền sử b  bện  tâm t  n, tại t  i điểm gâ  án 

đang sa  x n do v a uống rượu, lại ng e việc an  K k  ng c o xe taxi v o tận n   

đón c   v  an  rể nên đ  nổi giận gâ  ra sự việc trên. 

 ại Bản k t luận đ n  giá t i sản số 36 ng   07 4 2023 của Hội đồng đ n  giá 

t i sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3, k t luận: 

-   a  mới kín  c  n gió trước xe   t   iệu  o ota Yaris, biển số 51H-30607 

l  5.167.000 đồng; sửa c  a n p cap  trước xe l  1.833.000 đồng. 

- T a  mới kín  c  n gió trước xe   t   iệu Ford Transit, biển số 51B-17521 

là 4.633.000 đồng. 

 ổng giá tr  t i sản b  t iệt  ại l  11.633.000 đồng.  

Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 3 đ  ti n   n  trưng c u giám đ n  

tâm t  n đối với V  Hồng C.   eo K t luận giám đ n  p áp   tâm t  n t eo trưng 

c u số 5593 ng   30 8 2023 của  rung tâm Pháp Y Tâm t  n K u vực    n  p ố 

Hồ C í Min  k t luận: 

- Về    ọc:  rước, trong v  sau k i sự việc xả  ra v o ng   30 3 2023, đối 
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tượng V  Hồng C có: rối loạn n ân các  v    n  vi t ực tổn do bện  n o, tổn 

t ương n o v  rối loạn c ức năng n o  F07.8-ICD10). 

- Về k ả năng n ận t ức v  điều k iển   n  vi:  rước, trong v  sau k i sự 

việc xả  ra v o ng   30 3 2023, đối tượng V  Hồng C  ạn c   k ả năng n ận t ức 

v  điều k iển   n  vi. 

 rác  n iệm dân sự: an  Lê  rương Hồng Quốc K đ  t an  toán c i p í sửa 

c  a xe c o c   Dương Cẩm Vv  an   r n H u Cao Đ, c   V v  an  Đ không yêu 

c u C bồi t ư ng gì. An  K êu c u C âu bồi t ư ng số tiền 22.069.700 đồng. 

 ại bản Cáo trạng số 92/CT-VKS-Q3 ngày 11-10-2023 Viện kiểm sát n ân 

dân Quận 3 đ  tru  tố b  cáo V  Hồng C về tội “Hủ   oại tài sản” t eo  k oản 1 

Điều 178 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đề ng   xử p ạt 

b  cáo t  09 t áng đ n 12 t áng t . Buộc b  cáo bồi t ư ng c o an  Lê  rương 

Hồng Quốc K số tiền 22.069.700 đồng; t c  t u, tiêu  ủ  01 con dao bằng kim loại 

d i k oảng 37cm, 01 con dao bằng kim loại d i k oảng 33cm v  01 qu n đ i m u 

đen.                         

B  cáo V  Hồng C đ  n ận t      n  vi vi p ạm p áp luật của mìn  v  xin 

Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt.                 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đ  được 

t ẩm tra, xét  ỏi, tran  luận tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận t    n ư sau: 

[1] Về   n  vi, qu  t đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an 

Quận 3, Điều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân Quận 3, Kiểm sát viên trong quá 

trìn  điều tra, tru  tố đ  t ực  iện đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  

của Bộ luật  ố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa, các b  cáo k  ng 

có ý ki n  oặc k i u nại về   n  vi, qu  t đ n  của Cơ quan ti n   n  tố tụng, 

ngư i ti n   n  tố tụng. Do đó, các   n  vi, qu  t đ n  tố tụng của Cơ quan ti n 

  n  tố tụng, ngư i ti n   n  tố tụng đ  t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2] Căn cứ v o l i khai n ận tội của b  cáo tại Cơ quan Cản  sát điều tra C ng 

an Quận 3 cũng n ư tại p iên tòa   m na   o n to n p    ợp với l i k ai của 

ngư i b   ại, ngư i l m c ứng, bản K t luận về đ n  giá t i sản số 36/KL-

HĐĐ   -TTHS ngày 07-4-2023 của Hội đồng đ n  giá t i sản trong tố tụng  ìn  

sự Quận 3; biên bản k ám ng iệm  iện trư ng c ng các t i liệu c ứng cứ k ác có 

trong  ồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét t    đ  có đủ cơ sở k t luận: k oảng 16 gi  

ngày 30-3-2023, V  Hồng Cđang nằm trong p òng l u 1 n   số 16 T, p ư ng V  

     áu, Quận 3 t ì ng e b  V  Ngọc Đ  c   ruột C  đặt xe taxi đ n c ở b  Đicùng 

c ồng l   ng Ngu  n Văn M đi k ám bện . Khi taxi đ n nơi thì bảo vệ b i xe 

trước n   16 Tlà an  Lê  rương Hồng Quốc K không cho xe vào nên b  Đ và ông 

M p ải đi ra ngo i đư ng để lên xe.  au k i xe đ  r i đi, Cxuống dưới n   l   01 

con dao bằng kim loại d i k oảng 37cm để v o trong giỏ xe đạp dựng ở c ân c u 
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thang, c ng với 01 con dao bằng kim loại d i k oảng 33cm đ  có sẵn trong giỏ xe, 

rồi đạp xe ra ngoài tìm anh K. Khi th y anh K, C xuống xe v  c m 02 con dao trên 

rượt đuổi an  K. Anh Kc ạ  đ n nơi đỗ xe   t   iệu  o ota Yaris, biển số: 51H- 

306.07 v  xe   t   iệu Ford  ransit, biển số: 51B-175.21 để né trán  n ưng Cvẫn 

cố tìn  đuổi t eo, d ng dao đập n iều l n v o 2 xe   t  gâ  t iệt  ại với tổng tr  giá 

là 11.633.000 đồng l  đ  p ạm tội “Hủ   oại t i sản” trong trư ng  ợp được qui 

đ n  tại k oản 1 Điều 178 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3]  rước k i t ực  iện   n  vi p ạm tội b  cáo V  Hồng C  o n to n bi t r  

việc đập p á t i sản của ngư i k ác một các  b t  ợp p áp l    n  vi sai trái v  sẽ 

b  p áp luật tr ng tr ; n ưng do bản tín   ung  ăng, xem t ư ng p áp luật nên b  

cáo vẫn b t c  p t ực  iện   n  vi p ạm tội. H n  vi cố ý  ủ   oại t i sản của 

ngư i k ác m  b  cáo đ  t ực  iện l  ngu   iểm c o x   ội, đ  xâm p ạm trực ti p 

đ n qu ền sở   u  ợp p áp của c ng dân được p áp luật bảo vệ v  gâ  m t an 

nin  trật tự tại đ a p ương; do vậ  b  cáo p ải  o n to n c  u trác  n iệm về   n  

vi m  nìn  đ  gâ  ra.  

[4]  u  n iên cũng xét tại cơ quan điều tra v  tại p iên tòa   m na  b  cáo 

t  n  k ẩn k ai báo, có t ái độ t ật sự ăn năn  ối cải; b  cáo b   ạn c   k ả năng 

n ận t ức v  điều k iển   n  vi; do vậ  áp dụng điểm q, s k oản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xem xét giảm n ẹ một p  n  ìn  

p ạt m  lẽ ra b  cáo p ải c  u.   

[5] Luật sư b o c  a c o b  cáo V  Hồng C nêu các tình ti t giảm n ẹ c o b  

cáo p    ợp với các c ứng cứ có trong  ồ sơ v  quá trìn  t ẩm v n tại p iên tòa  

nên có cơ sở để c  p n ận. 

[6] Về  ậu quả của vụ án, c   Dương Cẩm V v  an   r n H u Cao Đ đ  được 

anh Kbồi t ư ng v  k  ng  êu c u gì thêm, do đó tòa mi n xét.  ại p iên tòa   m 

nay Lê  rương Hồng Quốc K có đơn  êu c u bồi t ư ng số tiền 22.069.700 đồng, 

về p ía b  cáo cũng đồng ý với  êu c u trên; xét đâ  l  sự tự ngu ện v  k  ng có 

gì trái với p áp luật do vậ  buộc b  cáo bồi t ư ng số tiên trên c o an  K l  có căn 

cứ. 

[7] Về vật c ứng của vụ án: 01 con dao bằng kim loại d i k oảng 37cm, 01 

con dao bằng kim loại d i k oảng 33cm v  01 qu n đ i m u đen k  ng có giá tr  

sử dụng nên t c  t u, tiêu  ủ . Đối với 01 U B c ứa đoạn video g i lại di n bi n 

vụ án được lưu t eo  ồ sơ vụ án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 u ên bố b  cáo V  Hồng C đ  p ạm tội “Hủ   oại t i sản”. 

Áp dụng k oản 1 Điều 178; điểm q, s k oản 1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo V  Hồng C 09  c ín  t áng t ; 

t  i  ạn t  tín  t  ng   b  b t tạm gi , tạm giam l  ng   31 t áng 3 năm 2023. 
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Áp dụng điểm c k oản 2 Điều 106 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; t c  t u v  tiêu 

 ủ : 01 con dao bằng kim loại d i k oảng 37cm, 01 con dao bằng kim loại d i 

k oảng 33cm v  01 qu n đ i m u đen. Đ  được niêm p ong có d u mộc của C ng 

an p ư ng V       áu, Quận 3. 

Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015; buộc b  cáo có trác  n iệm bồi t ư ng c o 

anh Lê  rương Hồng Quốc K số tiền 22.069.700 đồng (hai mươi  ai triệu k  ng 

trăm sáu mươi c ín ng n bả  trăm . 

Kể t  ng   có đơn  êu c u t i   n  án của ngư i được t i   n  án c o đ n 

k i t i   n  án xong, bên p ải t i   n  án còn p ải c  u k oản tiền l i của số tiền 

còn p ải t i   n  án t eo mức l i su t qu  đ n  tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, tr  trư ng  ợp p áp luật có qu  đ n  k ác. 

   i sản t c  t u v  tiêu  ủ  t eo Lện  n ập k o vật c ứng số 693/LNK-

CQC Đ -Đ  H ngày 23-5-2023 của C ng an Quận 3 . 

Áp dụng k oản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; 

Ng   qu  t số 326 2016 UB VQH14 ng   30-12-2016 của Ủ  ban t ư ng vụ 

Quốc  ội. 

B  cáo p ải c  u 200.000 đồng   ai trăm ng n  án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  

1.103.485 đồng  một triệu một trăm l  ba ngàn bốn trăm tám mươi lăm  án p í dân 

sự sơ t ẩm. 

 rư ng  ợp bản án, qu  t đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2 Luật 

  i   n  án dân sự t ì ngư i được t i   n  án dân sự, ngư i p ải t i   n  án dân 

sự có qu ền t ỏa t uận t i   n  án, qu ền  êu c u t i   n  án, tự ngu ện t i   n  

án  oặc b  cưỡng c   t i   n  án t eo qu  đ n  tại các Điều 6, 7 v  9 Luật   i 

  n  án dân sự; t  i  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại Điều 30 

Luật   i   n  án dân sự. 

 rong  ạn 15 ng   kể t  ng   tu ên án, b  cáo v  Luật sư được qu ền k áng 

cáo lên  òa án n ân dân    n  p ố Hồ C í Min . Ngư i b   ại v  ngư i có qu ền 

lợi liên quan được qu ền k áng cáo trong t  i  ạn 15 ng   kể t  ng   tống đạt  ợp 

lệ  oặc niêm   t bản án.   

HỘI ĐỒN  XÉ  XỬ 

       HỘI  HẨM NHÂN DÂN                               CHỦ  ỌA  HIÊN  ÒA 


